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THÔNG TƯ

Quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường, ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định trình tự việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển, bao gồm: đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường biển; lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu trên biển. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động liên quan đến khắc phục sự cố tràn dầu trên các vùng biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Khắc phục sự cố tràn dầu trên biển là các hoạt động nhằm làm sạch đất, nước, hệ sinh thái khu vực bị nhiễm dầu và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục hồi môi sinh, môi trường sau sự cố tràn dầu trên biển.
Điều 4. Nguyên tắc chung của việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

1. Việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải được tiến hành trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến sự cố tràn dầu; huy động được các nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.
 2. Việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải sử dụng các thông tin, dữ liệu của quá trình ứng phó sự cố tràn dầu trên biển và các thông tin, dữ liệu điều tra, khảo sát bổ sung, cập nhật.

3. Hạn chế việc sử dụng chất phân tán, các hoạt chất làm lắng đọng dầu trong nước khi thực hiện khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

4. Bảo đảm chất lượng môi trường biển đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành sau khi khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

 Điều 5. Trình tự thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển
1. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển.

2. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển.

3. Thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển.

4. Đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.
Chương II

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
DO SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN
Điều 6. Xác định khu vực điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển

1. Trường hợp sự cố tràn dầu trên biển đã xảy ra và đã thực hiện hoạt động ứng phó, khu vực điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển được xác định trên cơ sở mô phỏng sự cố tràn dầu trên biển và các kết quả của hoạt động ứng phó từ thông tin, dữ liệu của báo cáo tổng hợp sự cố tràn dầu quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 13 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trường hợp phát hiện dầu trong phạm vi vùng biển ven bờ, khu vực điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển được xác định thông qua khảo sát thực tế tại hiện trường.
Điều 7. Điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển
1. Việc điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển được tiến hành đối với các khu vực đã được xác định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Nội dung điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển:

a) Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường biển theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;
b) Đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu nhằm xác định nồng độ dầu trong môi trường biển theo quy định tại Điều 9 Thông tư này;
c) Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường biển bao gồm: xác định nồng độ tổng dầu mỡ khoáng đối với môi trường nước biển và tổng hydrocacbon trong môi trường trầm tích bề mặt đáy biển; so sánh với các quy chuẩn môi trường hiện hành.
d) Lập báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có khu vực điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển đã được xác định theo quy định tại Điều 6 Thông tư này có trách nhiệm tổ chức hoạt động điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu.

Trường hợp khu vực điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển thuộc địa bàn 02 (hai) tỉnh, thành phố trở lên, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức hoạt động điều tra, đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu.

 4. Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ, thực hiện các hoạt động sau:

a) Trường hợp nồng độ dầu trong môi trường nước, môi trường trầm tích bề mặt đáy biển thấp hơn giá trị quy chuẩn cho phép và không có dầu tập kết tại khu vực bờ biển thì tiến hành công bố thông tin khu vực không bị ô nhiễm môi trường, kết thúc hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu.
Việc công bố thông tin thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật bảo vệ môi trường về công bố thông tin hiện trạng môi trường.

b) Điều tra, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển theo quy định tại Điều 11 Thông tư này trong các trường hợp khác với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này. 
Điều 8. Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường biển
1. Thông tin, dữ liệu thu thập phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phải được thu thập từ các nguồn thống kê chính thức, được thừa nhận về mặt pháp lý, bảo đảm độ tin cậy, chính xác;

b) Phải được cập nhật mới nhất từ báo cáo tổng hợp sự cố tràn dầu. Trường hợp không có sự cố tràn dầu nhưng phát hiện dầu trong phạm vi vùng biển ven bờ thì phải tiến hành thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.
2. Nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu:
a) Thông tin, dữ liệu từ các Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê, của các bộ, ngành và của cơ quan thống kê các cấp ở địa phương;

b) Thông tin, dữ liệu từ các kết quả quan trắc tài nguyên, môi trường của hệ thống quan trắc tài nguyên, môi trường của thế giới, khu vực, quốc gia và hệ thống quan trắc tài nguyên, môi trường của các địa phương;

c) Thông tin, dữ liệu do các bộ, sở, ban, ngành liên quan cung cấp;

d) Thông tin, dữ liệu từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc tổng hợp hoặc các trạm quan trắc tài nguyên, môi trường của các bộ, ngành, địa phương; kết quả nghiên cứu, khảo sát phục vụ việc đánh giá ô nhiễm môi trường biển; kết quả của các chương trình nghiên cứu khoa học hay đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước đã được nghiệm thu;

đ) Thông tin, dữ liệu từ các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát bổ sung phục vụ việc đánh giá ô nhiễm môi trường biển.

3. Thông tin, dữ liệu cần thu thập, tổng hợp bao gồm:

a) Thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái, bao gồm điều kiện địa chất, địa mạo đường bờ, khí tượng, thủy văn, hải văn; tiềm năng, phân bố các dạng tài nguyên; các khu bảo tồn, các hệ sinh thái;

b) Thông tin, dữ liệu về hiện trạng các thành phần môi trường nước, môi trường trầm tích, tình trạng ô nhiễm, sự cố môi trường, các nguồn thải ở khu vực vùng bờ;

c) Thông tin, dữ liệu về khu vực điều tra, đánh giá sơ bộ từ ảnh viễn thám hoặc ảnh hàng không;

d) Các thông tin, dữ liệu khác có liên quan.

4. Tổng hợp, phân tích các thông tin, dữ liệu đã thu thập, xác định sơ đồ mạng lưới các vị trí và lập kế hoạch đo đạc, quan trắc, lấy mẫu bổ sung.

 Điều 9. Đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu để xác định nồng độ dầu trong môi trường biển
1. Việc đo đạc, quan trắc và lấy mẫu được tiến hành tại các vị trí và theo kế hoạch đã được xác định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này. Sau mỗi ngày làm việc, tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đo đạc, quan trắc, lấy mẫu. 
2. Tiến hành đo nhanh các yếu tố môi trường nước biển, hàm lượng tổng dầu mỡ khoáng trong nước tại các các vị trí.
3. Quan trắc các yếu tố khí tượng, khí hậu, bao gồm: tầm nhìn xa, nhiệt độ không khí, áp suất khí quyển, độ ẩm không khí, gió, mưa; ghi lại các hiện tượng thời tiết khác (nếu có);
4. Lấy mẫu trầm tích bề mặt đáy biển để xác định nồng độ tổng hydrocarbon tại các vị trí đã được xác định; xử lý và bảo quản các mẫu tại hiện trường.
Việc lấy và xử lý, bảo quản mẫu được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.
5. Rà soát, kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, số liệu đo đạc, quan trắc thực địa.
6. Vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm để phân tích.
7. Xử lý và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm.

Điều 10. Điều tra, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển
1. Việc điều tra, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Xây dựng sơ đồ vị trí đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu môi trường biển trên cơ sở bổ sung, tăng dầy các vị trí đã được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này;
b)  Lập kế hoạch đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu môi trường biển; 
c) Thực hiện kế hoạch đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu môi trường biển theo các quy định hiện hành. 

Các thông số môi trường biển cần phân tích được quy định tại Phụ 02 Thông tư này.
d) Đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu theo các thông số môi trường biển được quy định tại Phụ lục 02 Thông tư này; so sánh với các quy chuẩn môi trường hiện hành;
đ) Phân tích, quyết định việc lập kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này;
e) Lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển do sự cố tràn dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 Thông tư này;
2. Việc xem xét lập kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu phải căn cứ các điều kiện sau đây:
a) Trường hợp số lượng các vị trí có nồng độ các thông số môi trường đánh giá lớn hơn giá trị quy chuẩn cho phép chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 25% tổng số vị trí đo đạc, quan trắc, lấy mẫu thì tiến hành theo dõi diễn biễn mức độ ô nhiễm môi trường biển theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

c) Trường hợp số lượng các vị trí có nồng độ các thông số môi trường đánh giá lớn hơn giá trị quy chuẩn cho phép chiếm tỷ lệ lớn hơn hay bằng 25% tổng số vị trí đo đạc, quan trắc, lấy mẫu thì tiến hành lập và thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu theo các quy định tại Chương III Thông tư này.
Điều 11. Theo dõi diễn biễn mức độ ô nhiễm môi trường biển
1. Việc theo dõi diễn biến mức độ ô nhiễm môi trường biển được tiến hành đối với các thông số môi trường được quy định tại Phụ lục 02 Thông tư này.

2. Tần suất đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu:

a) Đối với môi trường nước biển là một (01) tuần một (01) lần;
b) Đối với môi trường trầm tích bề mặt đáy biển là hai (02) tuần một (01) lần;

3. Định kỳ hằng tháng lập báo cáo đánh giá diễn biến mức độ ô nhiễm môi trường nước biển do sự cố tràn dầu.

4. Việc theo dõi diễn biến mức độ ô nhiễm môi trường biển kết thúc khi các nồng độ dầu trong nước và trầm tích bề mặt đáy biển bằng hoặc thấp hơn giá trị quy chuẩn cho phép.
Chương III

LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN

Điều 12. Nội dung kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch bao gồm: 

a) Các căn cứ pháp lý; 

b) Thông tin chung về sự cố tràn dầu (nếu có) và nêu khái quát các kết quả điều tra, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển.
2. Xác định mục tiêu, phạm vi của hoạt động khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu.
3. Phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu
a) Đề xuất các phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu đáp ứng các mục tiêu và phạm vi đã được xác định;
b) Luận chứng lựa chọn phương án phù hợp.
4. Nội dung giám sát phương án được lựa chọn quy định tại Điều 13 Thông tư này.
Nội dung chi tiết của kế hoạch khắc phục ô nhiễm được quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 13. Giám sát thực hiện thi công phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu
1. Tổ chức giám sát
a) Tổ chức giám sát thi công phải có đủ năng lực theo các quy định hiện hành;
b) Tổ chức giám sát thi công phải độc lập với các nhà thầu thi công và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho phương án;

c) Tổ chức giám sát thi công phương án không được tham gia kiểm định chất lượng phương án thi công do mình giám sát;
d) Cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ giám sát, đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Nội dung giám sát
a) Nghiệm thu xác nhận khi phương án đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành và bảo đảm chất lượng;

b) Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện theo đúng hợp đồng;

c) Từ chối nghiệm thu kết quả thi công thực hiện phương án khi không đạt yêu cầu chất lượng;

Điều 14. Yêu cầu của phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu
1. Mô tả chi tiết về các điều kiện kỹ thuật của phương án;
2. Tiến độ thực hiện phương án khắc phục;
3. Các giải pháp kỹ thuật, tài chính, đầu tư, khoa học công nghệ, huy động nguồn lực để thực hiện phương án;
4. Các giải pháp bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển, bảo đảm việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện phương án;
Điều 15. Trách nhiệm lập kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu

1. Trường hợp sự cố tràn dầu đã xác định được chủ cơ sở có hoạt động khai thác, vận chuyển, chuyển tải và sử dụng dầu và các sản phẩm dầu gây ra sự cố chịu trách nhiệm lập kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu theo quy định tại thông tư này, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
2. Trường hợp ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu không xác định được nguyên nhân, nguồn gốc sự cố, trách nhiệm lập kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu như sau:
a) Đối với sự cố tràn dầu xảy ra trên vùng biển thuộc phạm vi một tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

b) Đối với sự cố tràn dầu xảy ra trên vùng biển hai tỉnh trở lên thì Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Điều 16. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 15 Thông tư này nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định:

a) Văn bản đề nghị thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) 07 (bảy) nội dung kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố dầu tràn theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

3. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu
a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trên vùng biển thuộc phạm vi quản lý.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trên vùng biển hai tỉnh trở lên.
4. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm quy định tại Khoản 3 Điều này thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch khắc phục ô nhiễm. Thời gian thẩm định không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
5. Nội dung thẩm định bao gồm: tính chính xác của kết quả điều tra, đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển; phương án khắc phục ô nhiễm do sự cố tràn dầu và giám sát thực hiện phương án.
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch khắc phục theo thông báo kết quả của Hội đồng thẩm định và gửi lại cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt.

7. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.
Điều 17. Thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu
1. Việc thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu phải tuân thủ nội dung, tiến độ, bảo đảm các yêu cầu của kế hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 15 Thông tư này có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện khắc phục ô nhiễm theo phương án đã được phê duyệt theo quy định pháp luật về đấu thầu.
 Điều 18. Đánh giá, điều chỉnh kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển

1. Cơ quan phê duyệt kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu được điều chỉnh trong một số trường hợp như sau:


a) Có sự gia tăng về nồng độ dầu trong môi trường biển;

b) Do yêu cầu đột xuất về quốc phòng, an ninh; 


c) Do thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có biển;

- Bộ TN&MT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;

- Sở TN&MT tỉnh, thành phố trực thuộc TW có biển;

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Cổng TTĐT Chính phủ; Công báo;

- Lưu: VT, VP, PC, TCBHĐVN, NCBHĐ (320). 

	BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà


Phụ lục 01
 BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2018/TT-BTNMT ngày     tháng    năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1.1. Căn cứ thực hiện
1.2. Mục tiêu

1.3. Nội dung điều tra sơ bộ
CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG CỦA KHU VỰC BIỂN CÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
2.1. Vị trí địa lý

2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

2.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước

2.4. Hiện trạng chất lượng môi trường trầm tích bề mặt đáy biển
2.5. Hiện trạng tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái

CHƯƠNG III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT SƠ BỘ 
3.1. Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường biển theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.
3.2. Đo đạc, quan trắc, lấy và phân tích mẫu nhằm xác định nồng độ dầu trong môi trường biển theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.
CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN
4.1.  Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước biển: xác định nồng độ tổng dầu mỡ khoáng đối với môi trường nước biển và so sánh với các quy chuẩn môi trường hiện hành.

4.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trầm tích bề mặt đáy biển: xác định tổng hydrocacbon trong trầm tích bề mặt đáy biển và so sánh với các quy chuẩn môi trường hiện hành.

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
(Quyết định quan trắc theo dõi hay điều tra chi tiết)
5.2. Kiến nghị
(Kiến nghị việc có thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường hay không)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 02

CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN DO SỰ CỐ TRÀN DẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số:       2018/TT-BTNMT ngày    tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Các thông số cho môi trường nước biển

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	
	
	
	Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh
	Vùng bãi tắm, thể thao dưới nước
	Các nơi khác

	I
	Thông số môi trường phục vụ đánh giá sơ bộ

	1
	pH
	
	6,5 - 8,5
	6,5 - 8,5
	6,5 - 8,5

	2
	Ôxy hoà tan (DO)
	mg/l
	≥ 5
	≥ 4
	

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50
	50
	

	4
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	0,5
	0,5
	0,5

	II
	Thông số môi trường phục vụ đánh giá chi tiết

	1
	pH
	
	6,5 - 8,5
	6,5 - 8,5
	6,5 - 8,5

	2
	Ôxy hoà tan (DO)
	mg/l
	≥ 5
	≥ 4
	-

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50
	50
	

	4
	Chì (Pb)
	mg/l
	0,05
	0,05
	0,1

	5
	Đồng (Cu)
	mg/l
	0,2
	0,5
	1

	6
	Kẽm (Zn)
	mg/l
	0,5
	1,0
	2,0

	7
	Mangan (Mn)
	mg/l
	0,5
	0,5
	0,5

	8
	Sắt (Fe)
	mg/l
	0,5
	0,5
	0,5

	9
	Benzene hexachloride (BHC)
	µg/l
	0,02
	0,02
	0,02

	10
	Tổng Phenol
	mg/l
	0,03
	0,03
	0,03

	11
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	0,5
	0,5
	0,5

	12
	Coliform
	MPN hoặc CFU/100ml
	1000
	1000
	1000


(Theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT)
2. Các thông số cho môi trường trầm tích bề mặt đáy biển
	TT
	Thông số
	Đơn vị (theo khối lượng khô)
	Giá trị giới hạn

	I
	Thông số môi trường phục vụ đánh giá sơ bộ

	1
	Tổng Hydrocacbon
	mg/kg
	100

	II
	Thông số môi trường phục vụ đánh giá chi tiết

	1
	Chì (Pb)
	mg/kg
	112

	4
	Kẽm (Zn)
	mg/kg
	271

	7
	Đồng (Cu)
	mg/kg
	108

	8
	Tổng Hydrocacbon
	mg/kg
	100

	17
	Tổng Polyclobiphenyl

(PCB) *
	µg/kg
	189

	19
	Các hợp chất Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH)
	
	

	19.1
	Acenaphthen
	µg/kg
	88,9

	19.2
	Acenaphthylen
	µg/kg
	128

	19.3
	Athracen
	µg/kg
	245

	19.4
	Benzo[a] anthracen
	µg/kg
	693

	19.5
	Benzo[e]pyren
	µg/kg
	763

	19.6
	Chryren
	µg/kg
	846

	19.7
	Dibenzo[a,h]anthracen
	µg/kg
	135

	19.8
	Fluroanthen
	µg/kg
	1494

	19.9
	Fluoren
	µg/kg
	144

	19.10
	2-Methylnaphthalen
	µg/kg
	201

	19.11
	Naphthalen
	µg/kg
	391

	19.12
	Phenanthren
	µg/kg
	544

	19.13
	Pyren
	µg/kg
	1398


(Theo QCVN 43 : 2012/BTNMT)
Phụ lục 03

BÁO CÁO ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CHI TIẾT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2018/TT-BTNMT ngày     tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng báo cáo đánh giá chi tiết
- Tóm tắt về sự cần thiết và hoàn cảnh ra đời của báo cáo.

- Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng báo cáo.

- Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo.

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo.

1.2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá thiệt hại sơ bộ và chi tiết tác động của dầu tràn trên biển đến tài nguyên môi và môi trường 
1.2.1. Căn cứ pháp luật
- Liệt kê các văn bản pháp luật làm căn cứ để thực hiện đánh giá sơ bộ, trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản và đối tượng điều chỉnh của văn bản.

- Liệt kê đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác được sử dụng để thực hiện điều tra, khảo sát.

1.2.2. Căn cứ kỹ thuật
Liệt kê các hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác được sử dụng để thực hiện điều tra, khảo sát.

1.2.3. Phương pháp thực hiện điều tra, khảo sát
- Liệt kê đầy đủ các phương pháp điều tra, khảo sát và các phương pháp có liên quan khác đã được sử dụng để thực hiện điều tra, khảo sát
- Đối với từng phương pháp được sử dụng cần chỉ rõ cơ sở của việc lựa chọn các phương pháp.

- Chỉ rõ phương pháp được sử dụng như thế nào và ở bước nào của quá trình thực hiện điều tra, khảo sát.

1.2.4. Tài liệu, dữ liệu cho thực hiện điều tra, khảo sát
- Liệt kê đầy đủ các tài liệu, dữ liệu sẵn có đã được sử dụng để thực hiện điều tra, khảo sát.

- Liệt kê đầy đủ các tài liệu, dữ liệu được thu thập bổ sung trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát.

- Liệt kê đầy đủ các tài liệu, dữ liệu tự tạo lập bởi cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch khắc phục, của đơn vị tư vấn về điều tra, khảo sát (từ các hoạt động điều tra, khảo sát, phân tích,...).

1.3. Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát
- Mô tả mối liên kết giữa quá trình lập kế hoạch khắc phục với quá trình thực hiện điều tra, khảo sát.

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia do cơ quan xây dựng kế hoạch lập hoặc đơn vị tư vấn thực hiện điều tra, khảo sát.

- Danh sách (họ tên, học vị, học hàm, chuyên môn được đào tạo) và vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát được thể hiện dưới dạng bảng.

- Mô tả cụ thể về quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia hoặc đơn vị tư vấn về điều tra, khảo sát với đơn vị hoặc tổ chuyên gia lập kế hoạch khắc phục sự cố nhằm lồng ghép các nội dung về môi trường vào trong từng giai đoạn của quá trình lập kế hoạch khắc phục

CHƯƠNG II: TÓM TẮT VỀ SỰ CỐ TRÀN DẦU
2.1. Vị trí, đặc điểm, quy mô sự cố tràn dầu
2.2. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch khắc phục
Nêu đầy đủ, chính xác tên của cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch khắc phục: tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, fax, E-mail.

2.3. Mô tả tóm tắt tác động của sự cố tràn dầu
- Phạm vi không gian sự cố tràn dầu.
- Các tác động trước mắt và tiềm tàng của sự cố tràn dầu đến tài nguyên, môi trường, kinh tế xã hội khu vực xảy ra sự cố

CHƯƠNG III. PHẠM VI ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
3.1. Phạm vi không gian và thời gian của đánh giá sơ bộ
3.1.1. Phạm vi không gian
Nêu rõ phạm vi không gian thực hiện điều tra, khảo sát (phạm vi không gian thực hiện điều tra, khảo sát là những vùng lãnh hải có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi sự cố tràn dầu).
3.1.2. Phạm vi thời gian
Thể hiện rõ khoảng thời gian được xem xét, dự báo, đánh giá tác động của sự cố tràn dầu trong quá trình điều tra, khảo sát.
3.1.3. Thực hiện điều tra, khảo sát

- Sơ đồ tuyến đo đạc, quan trắc, lấy mẫu

- Thời gian đo đạc, quan trắc, lấy mẫu
- Trang thiết bị thực hiện đo đạc, quan trắc, lấy mẫu.

- Số lượng mẫu đo đạc, quan trắc, lấy mẫu.
3.2. Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội (KT-XH)
3.2.1. Điều kiện địa lý, địa chất
- Mô tả tổng quát điều kiện địa lý, địa chất, của vùng có khả năng ảnh hưởng bởi các tác động (tiêu cực, tích cực) của sự cố tràn dầu.
- Mô tả tổng quát đặc điểm địa hình, cảnh quan khu vực, trong đó đặc biệt chi tiết đối với các danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc tế (di sản thiên nhiên), cấp khu vực, cấp quốc gia phân bố trên khu vực có khả năng tác động bởi các tác động (tiêu cực, tích cực) của sự cố tràn dầu.
3.2.2. Điều kiện khí tượng, thủy văn, hải văn
- Mô tả tổng quát về điều kiện khí tượng gồm chế độ nhiệt, chế độ nắng, chế độ mưa, chế độ gió và các điều kiện khí tượng khác.
- Mô tả tổng quát về điều kiện hải văn đối với vùng xảy ra sự cố tràn dầu.
- Liệt kê các hiện tượng khí tượng cực đoan (lốc, bão, lũ lụt, v.v.) đã xảy ra trên khu vực sự cố tràn dầu.
- Mô tả các biểu hiện của biến đổi khí hậu trên khu vực sự cố tràn dầu.
3.2.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên
- Mô tả tổng quát hiện trạng các thành phần môi trường gồm môi trường trầm tích bề mặt đáy biển, môi trường nước biển và môi trường hệ sinh thái biển thuộc vùng có khả năng chịu tác động bởi sự cố tràn dầu.
- Mô tả tổng quát đặc điểm hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học (phong phú về gen, loài) trên cạn và dưới nước thuộc vùng sự cố tràn dầu có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi sự cố tràn dầu bao gồm: đặc điểm thảm thực vật (rừng ngập mặn), các khu bảo tồn thiên nhiên; các loài động, thực vật hoang dã, quý hiếm, đặc hữu, các loài nguy cấp và các loài ngoại lai.
- Các dịch vụ hệ sinh thái đang được khai thác và tiềm năng thuộc vùng sự cố tràn dầu.
3.2.4. Điều kiện về kinh tế
Mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các ngành kinh tế chính thuộc khu vực sự cố tràn dầu (nông nghiệp, khai khoáng, du lịch, thương mại và ngành khác) có khả năng chịu tác động bởi sự cố tràn dầu.
3.2.5. Điều kiện về xã hội
- Các công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình quan trọng khác có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi sự cố tràn dầu.
- Mô tả về dân số, tỷ lệ hộ nghèo thuộc khu vực có khả năng chịu tác động (tiêu cực, tích cực) bởi sự cố tràn dầu.
Lưu ý:
- Nội dung trình bày về môi trường tự nhiên và môi trường KT-XH thuộc khu vực chịu tác động bởi sự cố tràn dầu chỉ tập trung vào các thành phần môi trường, KT-XH có tiềm năng chịu tác động bởi việc thực hiện sự cố tràn dầu. 
- Thông tin, số liệu về chất lượng các thành phần môi trường phải được chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu sẵn có (tham khảo) và các số liệu dữ liệu khảo sát, đo đạc, phân tích được thực hiện trong quá trình điều tra, khảo sát.
CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN

4.1. Các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường được lựa chọn
- Liệt kê các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường được lựa chọn từ các văn bản chính thống liên quan như: nghị quyết, chỉ thị của đảng; văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước; chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; biến đổi khí hậu và các văn bản khác có liên quan.
4.2. Những vấn đề môi trường chính
- Nêu rõ các vấn đề môi trường chính liên quan đến sự cố tràn dầu cần xem xét trong điều tra, khảo sát.
Lưu ý:
- Làm rõ cơ sở để lựa chọn các vấn đề môi trường chính liên quan đến sự cố tràn dầu.
- Các vấn đề môi trường chính cần được mã số hóa và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và thống nhất ở các phần tiếp theo của báo cáo điều tra, khảo sát.
4.3. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện Kế hoạch khắc phục
- Xác định các nguyên nhân chính có tiềm năng tác động đến môi trường của khu vực trước thời điểm thực hiện kế hoạch

- Xác định các vấn đề môi trường chính bị tác động khi không thực hiện Kế hoạch

- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính khi không thực hiện kế hoạch.
4.4. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện kế hoạch
4.4.1. Đánh giá, dự báo tác động của sự cố tràn dầu đến môi trường
- Xác định các tác động của sự cố tràn dầu đến tài nguyên, môi trường khu vực.
- Đánh giá tác động của sự cố tràn dầu đến môi trường: xác định rõ đối tượng chịu tác động, phạm vi không gian và thời gian của tác động, mức độ nghiêm trọng của tác động, xác suất của tác động.
Lưu ý: Cần đánh giá cả tác động tiêu cực và tích cực, tác động trực tiếp, gián tiếp và tác động tích lũy.
4.4.2. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính
Dự báo xu hướng của từng vấn đề môi trường chính đã được xác định theo không gian và thời gian.
4.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và các vấn đề còn chưa chắc chắn của các dự báo
- Xác định và nêu rõ những vấn đề còn chưa chắc chắn, thiếu tin cậy trong điều tra, khảo sát, đặc biệt là về dự báo, đánh giá tác động, mức độ nghiêm trọng, phạm vi không gian, thời gian của tác động, v.v..
- Trình bày rõ lý do, nguyên nhân của từng vấn đề chưa chắc chắn, thiếu tin cậy như: từ số liệu, dữ liệu (thiếu thông tin, dữ liệu cần thiết; số liệu, dữ liệu quá cũ, thiếu độ tin cậy...); từ phương pháp đánh giá (tính phù hợp, độ tin cậy của phương pháp...); trình độ chuyên môn của các chuyên gia và các nguyên nhân khác.
CHƯƠNG V. THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
5.1. Thực hiện tham vấn
- Trình bày rõ mục tiêu của tham vấn.
- Nêu rõ nội dung tham vấn, các đối tượng được lựa chọn tham vấn và căn cứ để lựa chọn các đối tượng này.
- Mô tả quá trình tham vấn, cách thức tham vấn, trong đó nêu rõ việc tham vấn được thực hiện ở những bước nào trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát.
Lưu ý: Việc tham vấn được thực hiện nhiều lần trong quá trình điều tra, khảo sát phải nêu rõ nội dung tham vấn của mỗi lần tham vấn.
5.2. Kết quả tham vấn
- Nêu rõ kết quả tham vấn, trong đó phản ánh đầy đủ các ý kiến tích cực và tiêu cực, các ý kiến nhất trí, phản đối và các kiến nghị đối với bảo vệ môi trường, đối với nội dung điều tra, khảo sát và các ý kiến, kiến nghị khác (nếu có).
- Làm rõ các nội dung, ý kiến đã được tiếp thu, không tiếp thu và nêu rõ lý do.
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
6.1. Về mức độ ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường của sự cố tràn dầu 
- Mức độ tác động tiêu cực, tích cực của sự cố tràn dầu lên tài nguyên, môi trường 
- Các tác động môi trường tiêu cực không thể khắc phục và nguyên nhân.
6.2. Về hiệu quả của điều tra, khảo sát
Nêu tóm tắt về các vấn đề về môi trường đã được đánh giá trong quá trình điều tra, khảo sát.
6.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình khắc phục sự cố tràn dầu và kiến nghị hướng xử lý
Nêu rõ những vấn đề môi trường cần được tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây dựng kế hoạch khắc phục.
Kiến nghị việc có thực hiện kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu hay không.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 04
NỘI DUNG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2018/TT-BTNMT ngày, tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ thực hiện:

Liệt kê các văn bản pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường làm căn cứ để thực hiện dự án.

2. Thông tin chung:

2.1. Giới thiệu khái quát về sự cố tràn dầu trên biển đã xảy ra:

- Nêu các thông tin về phạm vi, thời gian, địa điểm xảy ra sự cố tràn dầu trên biển,….

- Tóm tắt hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu đã thực hiện (nếu có).

2.2. Giới thiệu về kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường (Nêu tên kế hoạch, địa điểm thực hiện...)
2.3. Giới thiệu về các bên liên quan chính:

Các bên liên quan chính bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan chủ quản, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, cơ quan tư vấn, đơn vị hưởng lợi v.v... Đối với mỗi bên liên quan, cần trình bày những thông tin về tên, người đại diện/liên hệ chính, địa chỉ, số điện thoại, email.

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM 

DO SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN BIỂN
Chương này trình bày những kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ và chi tiết về khu vực đã thực hiện cần được đính kèm. Những thông tin chính cần được nêu tại chương này bao gồm:

1. Thông tin nền về địa phương

Liệt kê những thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương bao gồm:

1.1. Điều kiện tự nhiên

Nêu tóm tắt các nội dung sau: các tài liệu về đường bờ, điều kiện tự nhiên, đặc điểm khí hậu, thủy hải văn, địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất môi trường, tai biến địa chất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật, hiện trạng môi trường, hệ sinh thái biển.
Bản đồ nền địa hình; bản đồ hiện trạng và quy hoạch, sử dụng đất; bản đồ quy hoạch KCN, khu đô thị …
1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

Nêu tóm tắt các nội dung sau: số liệu, tài liệu về xã hội: dân số, phân bố dân cư, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, hệ thống giao thông.
Các tài liệu, số liệu về kinh tế: số liệu về các ngành công nghiệp, nông nghiệp, khai thác và chế biến thủy sản, du lịch ....
2. Thông tin về khu vực bị ô nhiễm

2.1. Vị trí khu vực: Địa chỉ, vị trí địa lý, tọa độ địa lý, độ cao so với mực nước biển, ranh giới của khu vực bị ô nhiễm, chủ sở hữu hiện tại và người liên hệ chính.

2.2. Lịch sử hoạt động khu vực: Các hoạt động tại khu vực.
2.3. Bản đồ và ảnh: Bản đồ phác thảo của khu vực; hình ảnh (tổng hợp hình ảnh toàn cảnh, ảnh thể hiện ranh giới khu vực, ảnh của các đối tượng ô nhiễm chính,...).

3. Phạm vi và mức độ ô nhiễm

3.1. Các đợt điều tra, khảo sát đã thực hiện:

Liệt kê các đợt khảo sát đã thực hiện, trình bày trong bảng sau:

a) Kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ;

b) Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết

3.2. Kết quả khoanh vùng phạm vi ô nhiễm: Cần nêu được các nguồn ô nhiễm có trong khu vực; phạm vi của khu vực bị ô nhiễm và phạm vi của các nguồn ô nhiễm có trong khu vực.

3.3. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường

Nêu rõ thuyết minh phương pháp luận lấy mẫu gồm: sơ đồ và vị trí lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, số lần lấy mẫu, loại mẫu, độ sâu lấy mẫu, chỉ tiêu phân tích. Trong phần này, phải kèm theo các hình vẽ, sơ đồ về vị trí lấy mẫu.

Diễn giải các kết quả phân tích (nước biển, trầm tích bề mặt đáy biển). Có thể diễn giải theo bảng biểu, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

3.4. Kết quả phân loại mức độ của khu vực bị ô nhiễm: mô tả được việc áp dụng phương pháp phân loại mức độ của khu vực bị ô nhiễm theo các tiêu chí.
CHƯƠNG III. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC

1. Các biện pháp kỹ thuật

Đối với từng đối tượng tồn tại trong khu vực bị ô nhiễm, đưa ra các biện pháp kỹ thuật khắc phục ô nhiễm môi trường khác nhau. Các biện pháp kỹ thuật có thể được chia ra thành các giai đoạn như sau:

a) Các biện pháp bảo vệ đối tượng bị tác động trước khi khắc phục:

- Thông báo cho các đối tượng bị tác động, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng về tình trạng của khu vực;

- Di dời các đối tượng bị tác động ra khỏi khu vực ô nhiễm.

b) Các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường biển do dầu tràn:

- Ngăn chặn và thu gom dầu: Việc lựa chọn phương pháp ngăn chặn và thu hồi dầu tràn hiệu quả cần căn cứ trên thực tế (thời điểm xảy ra, lượng dầu tràn, loại dầu tràn, địa điểm xảy ra sự cố, điều kiện môi trường – thời tiết, hướng và thời gian dầu trôi dạt,...) và phương tiện, trang thiết bị và lực lượng khắc phục có thể huy động đến hiện trường;
- Thu hồi dầu tràn: Sau khi dầu đã được cô lập, công việc tiếp theo là sử dụng các biện pháp thu hồi dầu như sau:

+ Bằng biện pháp thủ công: Sử dụng tay, xô, chậu,...

+ Bằng phương tiện cơ giới: Phương pháp này chỉ áp dụng được trong trường hợp tàu thu hồi dầu và thiết bị thu hồi dầu tiếp xúc trực tiếp với dầu tràn. Các trang thiết bị chuyên dụng như tàu thu hồi dầu có trang bị thiết bị thu hồi dầu - là các máy bơm cơ động, bồn chứa dầu… 

+ Bơm hút dầu tràn chuyên dụng: Chia làm 3 loại phổ biến theo cơ chế hoạt động của từng loại máy.

+ Vật liệu thấm hút dầu:
- Ứng dụng quá trình sinh học trong khắc phục sự cố tràn dầu trên biển: Khi việc thu gom dầu tràn bằng các biện pháp cơ học (phao quây, bơm hút...) không thể thực hiện được ở trên/trong đất, bờ sông, bờ biển, các dải đá... bị nhiễm dầu thì đây là giải pháp xử lý hiệu quả kinh tế và triệt để.

+ Chỉ được sử dụng các chế phẩm sinh học đã đăng ký và được phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

+ Sử dụng chế phẩm sinh học không được vượt quá mức cho phép và tuân thủ quy trình, hướng dẫn sử dụng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Hoạt động làm sạch đường bờ: Kỹ thuật xử lý và làm sạch bờ cụ thể đối với từng kiểu, dạng bờ, cụ thể:
	Phương pháp làm sạch
	Bờ nhân tạo (bờ đá)
	Bờ đá cuội sỏi
	Bờ cát
	Đầm lầy, rừng ngập mặn

	Làm sạch tự nhiên và thu gom thủ công
	
	
	x
	x

	Quây phao và bơm gạn dầu để thu hồi dầu tràn
	x
	x
	
	

	Dùng nước áp lực thấp để xịt rửa dầu khỏi bề mặt đường bờ
	x
	x
	x
	x

	Dùng nước áp lực thấp, cao để làm sạch bề mặt bờ
	x
	x
	
	

	Trong quá trình này dung phao quay khu vực làm sạch
	x
	x
	
	

	Làm sạch với chất hấp phụ (Sorbents)
	Nếu cần thiết
	x
	x
	x


(Nguồn: tham khảo KHUP một số tỉnh)
c) Các biện pháp kiểm soát khu vực bị ô nhiễm sau khi khắc phục:

- Thông báo công khai, cảnh báo và duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm.

- Khoanh vùng, cô lập, cách ly nhằm ngăn ngừa các tác động của khu vực bị ô nhiễm và chất gây ô nhiễm lan truyền ra môi trường xung quanh;

- Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường xung quanh và công bố thông tin.

2. Bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật

Lập bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật để xây dựng, lựa chọn phương án tối ưu cho việc khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực bị ô nhiễm. Việc xác định các biện pháp kỹ thuật có thể dựa vào các tiêu chí sau:

a) Mức độ giảm thiểu rủi ro mà biện pháp kỹ thuật có thể đạt được;

b) Mức độ tin cậy của công nghệ và biện pháp đề xuất (Những tác động gây ra cho nước biển, trầm tích bề mặt đáy trong và sau khi thực hiện phương án; hiệu suất khắc phục v.v...);

c) Chi phí thực hiện biện pháp kỹ thuật;

d) Thời gian thực hiện;

đ) Tính khả thi về mặt kỹ thuật, và tính khả thi của công nghệ khắc phục được đề xuất khi triển khai;

e) Các tác động khác của biện pháp nếu được thực hiện.

Trên cơ sở các phân tích các tiêu chí nêu trên, lựa chọn các biện pháp kỹ thuật tối ưu của từng mức độ ưu tiên khắc phục khu vực bị ô nhiễm để tổng hợp, lựa chọn phương án khắc phục ô nhiễm tối ưu nhất (có thể lựa chọn một hay kết hợp nhiều biện pháp tùy thuộc đối tượng bị tác động và mức độ ô nhiễm).

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC 
ĐƯỢC LỰA CHỌN

1. Nội dung và kế hoạch khắc phục:

1.1. Nội dung

Phần này sẽ tập trung nêu chi tiết các hạng mục công việc sẽ thực hiện, với các khối lượng công việc được định lượng một cách cụ thể và chi tiết, về cơ bản, phần nội dung sẽ phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, tuy nhiên có thể tóm tắt tổng quát như sau:

a) Ngăn ngừa, khắc phục hoặc loại bỏ các nguồn ô nhiễm;

b) Ngăn chặn các đường lan truyền ô nhiễm;

c) Bảo vệ các đối tượng bị tác động.

1.2. Kế hoạch khắc phục

Đối với từng hạng mục công trình hoặc các biện pháp để khắc phục ô nhiễm môi trường khu vực bị ô nhiễm, lập kế hoạch khắc phục bao gồm các nội dung sau:

- Thời gian, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình hoặc các biện pháp kỹ thuật;

- Liệt kê khối lượng công việc cần phải làm cho từng hạng mục công trình, hoặc các biện pháp kỹ thuật;

- Liệt kê các thiết bị và nhân công để thực hiện;

- Phân công đơn vị, nhân sự để quản lý, giám sát triển khai từng hạng mục công trình.

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khắc phục môi trường

Xác định những tác động tiêu cực đến môi trường gây ra trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch từ giai đoạn giải phóng mặt bằng đến giai đoạn giám sát, quản lý sau khắc phục.

Các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện Kế hoạch.

CHƯƠNG V. GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT TRONG VÀ SAU 
KHẮC PHỤC
1. Giám sát trong quá trình khắc phục

Nêu kế hoạch và cách thức giám sát chất lượng kỹ thuật của công tác khắc phục môi trường trong quá trình thực hiện phương án.

Căn cứ vào từng nội dung dự án cụ thể xác định các tác động môi trường, xác định các rủi ro an toàn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

2. Kiểm soát sau khắc phục

Trong trường hợp chưa thể loại bỏ hết những tác động đến sức khỏe và môi trường do tác động của các chất gây ô nhiễm môi trường đã xây dựng cần quản lý và duy trì để đảm bảo các rủi ro được kiểm soát. Các nội dung cụ thể bao gồm:

a) Duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm;

b) Truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm;

c) Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường tại khu vực bị ô nhiễm và môi trường xung quanh; công bố thông tin về chất lượng môi trường.
Phụ lục 05
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU

 (Ban hành kèm theo Thông tư số      /2018/TT-BTNMT ngày     tháng     năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	…(1)…
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …….
V/v đề nghị thẩm định khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu “…(2)...”
	(Địa danh), ngày …. tháng …. năm …..


Kính gửi: ...(3)...

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Thông tư số    /2018/TT-BTNMT ngày   tháng   năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển;
...(1)... đã tiến hành điều tra và lập phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu ...(2)... trên địa bàn .... thuộc tỉnh. Xin gửi quý ...(3)... hồ sơ phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu bao gồm:

- 07 (bảy) báo cáo phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu;

- 01 Biên bản tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư hoặc các đối tượng bị tác động (bản gốc).

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính đề nghị ...(3)... thẩm định, phê duyệt phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu....(2)..../. 

	 
	…(1)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cá nhân thực hiện phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu; (2) Tên đầy đủ của phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu; (3) Tên cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt;

 
Phụ lục 06
NỘI DUNG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2018/TT-BTNMT ngày     tháng     năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG
1. Căn cứ thực hiện:
Liệt kê các văn bản pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường làm căn cứ để thực hiện dự án.

2. Thông tin chung:
2.1. Giới thiệu về phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu (Nêu tên phương án, địa điểm thực hiện...)

2.2. Giới thiệu về các bên liên quan chính:
Các bên liên quan chính bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan chủ quản, đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp, cơ quan tư vấn, đơn vị hưởng lợi v.v... Đối với mỗi bên liên quan, cần trình bày những thông tin về tên, người đại diện, liên hệ chính, địa chỉ, số điện thoại, email.

CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM
Chương này trình bày những kết quả điều tra, đánh giá về phạm vi và mức độ ô nhiễm của khu vực. Các báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ và chi tiết về khu vực đã thực hiện cần được đính kèm. Những thông tin chính cần được nêu tại chương này bao gồm:

1. Thông tin nền về địa phương
Liệt kê những thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương bao gồm:

1.1. Điều kiện tự nhiên
Nêu tóm tắt các nội dung sau: các đặc điểm địa hình, địa chất và thủy văn; thông tin về tính chất môi trường nước, môi trường trầm tích bề mặt tại khu vực ô nhiễm (tính chất lý, hóa, các đặc trưng; các đặc điểm về khí hậu, thời tiết; các đặc điểm về thủy văn của địa phương, trong đó đặc biệt là những thông tin về tầng nước ngầm và các đặc trưng dòng chảy bề mặt chính.

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
Nêu tóm tắt các nội dung sau: dân số địa phương, đặc biệt là số hộ dân và số người sống xung quanh khu vực ô nhiễm; Hiện trạng sử dụng mặt nước biển các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh nói chung và sức khỏe của nhân dân, có đề cập đến những ảnh hưởng đến sức khỏe do khu vực bị ô nhiễm gây ra;

2. Thông tin về khu vực bị ô nhiễm
2.1. Vị trí khu vực: Địa chỉ, vị trí địa lý, tọa độ địa lý, độ cao so với mực nước biển, ranh giới của khu vực bị ô nhiễm, chủ sở hữu hiện tại và người liên hệ chính.

2.2. Lịch sử hoạt động khu vực: Thời gian bắt đầu hoạt động, thời gian đóng cửa; Các hoạt động tại khu vực; Những vấn đề ý kiến phàn nàn hoặc khiếu nại được ghi nhận liên quan đến hoạt động của khu vực.

2.3. Hiện trạng sử dụng tài nguyên biển tại khu vực: Nêu rõ hiện trạng sử dụng mặt nước biển của khu vực và vùng xung quanh khu vực; Quy hoạch sử dụng đất của khu vực và vùng xung quanh khu vực theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2.4. Bản đồ và ảnh: Bản đồ phác thảo của khu vực; hình ảnh (tổng hợp hình ảnh toàn cảnh, ảnh thể hiện ranh giới khu vực, ảnh của các đối tượng ô nhiễm chính,...).

3. Phạm vi và mức độ ô nhiễm
3.1. Các đợt điều tra, khảo sát đã thực hiện:
Liệt kê các đợt khảo sát đã thực hiện, trình bày trong bảng sau:

a) Kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ (báo cáo kết quả chi tiết được hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết (báo cáo kết quả chi tiết được hướng dẫn tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này);

3.2. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường
Nêu rõ thuyết minh phương pháp luận lấy mẫu gồm: sơ đồ và vị trí lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, số lần lấy mẫu, loại mẫu, độ sâu lấy mẫu, chỉ tiêu phân tích. Trong phần này, phải kèm theo các hình vẽ, sơ đồ về vị trí lấy mẫu.

Diễn giải các kết quả phân tích (trầm tích bề mặt đáy biển, nước biển). Có thể diễn giải theo bảng biểu, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

3.3. Sơ đồ khu vực bị ô nhiễm
Sơ đồ khu vực bị ô nhiễm mô tả đầy đủ hiện trạng ô nhiễm của khu vực, trong đó mô tả chi tiết các nguồn gây ô nhiễm, đường lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị tác động. 

CHƯƠNG III. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC
1. Các biện pháp kỹ thuật
Đối với từng đối tượng tồn tại trong khu vực bị ô nhiễm, đưa ra các biện pháp kỹ thuật để khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu. Các biện pháp kỹ thuật có thể được chia ra thành các giai đoạn như sau:

a) Các biện pháp bảo vệ đối tượng bị tác động trước khi khắc phục:

- Thông báo cho các đối tượng bị tác động, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng về tình trạng của khu vực;

- Ngăn ngừa tiếp cận khu vực ô nhiễm bằng cách lập biển báo, phao báo hiệu. 

b) Các biện pháp khắc phục ô nhiễm:

- Xử lý tại chỗ hoặc bốc xúc, vận chuyển đi xử lý;

- Tiến hành các biện pháp cách ly các khu vực trầm tích bề mặt đáy bị ô nhiễm còn lại, hoặc triển khai các biện pháp khắc phục các khu vực này;

c) Các biện pháp kiểm soát khu vực bị ô nhiễm sau khi khắc phục:

- Thông báo công khai, cảnh báo và duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm để chủ động phòng tránh các tác động do ô nhiễm môi trường gây ra;

- Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường xung quanh và công bố thông tin.

2. Bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật
Lập bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật để xây dựng, lựa chọn phương án tối ưu cho việc khắc phục môi trường khu vực bị ô nhiễm. Việc xác định các biện pháp kỹ thuật có thể dựa vào các tiêu chí sau:

a) Mức độ giảm thiểu rủi ro mà biện pháp kỹ thuật có thể đạt được;

b) Mức độ tin cậy của công nghệ và biện pháp đề xuất;
c) Chi phí thực hiện biện pháp kỹ thuật;

d) Thời gian thực hiện;

đ) Tính khả thi về mặt kỹ thuật, và tính khả thi của công nghệ khắc phục được đề xuất khi triển khai;

e) Các tác động khác của biện pháp nếu được thực hiện.

Trên cơ sở các phân tích các tiêu chí nêu trên, lựa chọn các biện pháp kỹ thuật tối ưu của từng mức độ ưu tiên khắc phục ô nhiễm để tổng hợp, lựa chọn phương án khắc phục ô nhiễm tối ưu nhất (có thể lựa chọn một hay kết hợp nhiều biện pháp tùy thuộc đối tượng bị tác động và mức độ ô nhiễm).

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC ĐƯỢC LỰA CHỌN
1. Nội dung và kế hoạch khắc phục:
1.1. Nội dung
Phần này sẽ tập trung nêu chi tiết các hạng mục công việc sẽ thực hiện, với các khối lượng công việc được định lượng một cách cụ thể và chi tiết, về cơ bản, phần nội dung sẽ phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, tuy nhiên có thể tóm tắt tổng quát như sau:

a) Ngăn ngừa, khắc phục hoặc loại bỏ các hợp chất dầu;

b) Ngăn chặn các đường lan truyền ô nhiễm;

c) Bảo vệ các đối tượng bị tác động.

1.2. Kế hoạch khắc phục
Đối với từng hạng mục công trình hoặc các biện pháp để cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm, lập kế hoạch khắc phục bao gồm các nội dung sau:

- Thời gian, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình hoặc các biện pháp kỹ thuật;

- Liệt kê khối lượng công việc cần phải làm cho từng hạng mục công trình, hoặc các biện pháp kỹ thuật;

- Liệt kê các thiết bị và nhân công để thực hiện;

- Phân công đơn vị, nhân sự để quản lý, giám sát triển khai từng hạng mục công trình.

2. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khắc phục ô nhiễm môi trường
Xác định những tác động tiêu cực đến môi trường gây ra trong suốt quá trình thực hiện phương án từ giai đoạn giải phóng mặt bằng đến giai đoạn giám sát, quản lý sau khắc phục.
Các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện phương án.
CHƯƠNG V. GIÁM SÁT TRONG VÀ SAU KHẮC PHỤC
1. Giám sát trong quá trình khắc phục
Nêu kế hoạch và cách thức giám sát chất lượng kỹ thuật của công tác khắc phục.
Căn cứ vào từng nội dung dự án cụ thể xác định các tác động môi trường, xác định các rủi ro an toàn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

2. Giám sát sau khắc phục
Trong trường hợp chưa thể loại bỏ hết những tác động đến sức khỏe và môi trường do tác động của dầu; những công trình khắc phục cần quản lý và duy trì để đảm bảo các rủi ro được giám sát. Các nội dung cụ thể bao gồm:

a) Duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm;

b) Truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm;

c) Duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị khắc phục môi trường;

d) Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môi trường tại khu vực bị ô nhiễm và môi trường xung quanh; công bố thông tin về chất lượng môi trường.

PHỤ LỤC
Hình ảnh về khu vực bị ô nhiễm: Cần đưa ra đầy đủ hình ảnh, sơ đồ chi tiết về khu vực bị ô nhiễm dầu
 
Phụ lục 07
MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ TRÀN DẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2018/TT-BTNMT ngày     tháng     năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	…(1)…
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……./QĐ-……
	(Địa danh), ngày     tháng     năm


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án khắc phục ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu “…(2)…”
…(3)…
Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường, ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Thông tư số   /2018/TT-BTNMT ngày    tháng    năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển
Căn cứ ...(4)...quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của ...(1)...;

Xét nội dung phương án khắc phục ô nhiễm môi trường “...(2)...” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản giải trình số...ngày...tháng ...năm...của...(5)…;

Theo đề nghị của ...(6)...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nội dung phương án khắc phục ô nhiễm môi trường “...(2)...” của ...(5)... (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) với các nội dung cụ thể sau:

a) Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường
b) Các trang thiết bị khắc phục ô nhiễm môi trường
Điều 2. ...(5)... có trách nhiệm xây dựng dự án khắc phục ô nhiễm môi trường theo những nội dung trong phương án khắc phục ô nhiễm môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1………………

2………………

Điều 3. ...(7)... có trách nhiệm phê duyệt dự án khắc phục ô nhiễm môi trường ...(2)... trên cơ sở phương án khắc phục ô nhiễm môi trường...(2)... và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. ...(5)... phải tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khắc phục ô nhiễm môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án khắc phục ô nhiễm môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định này.

Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung phương án khắc phục ô nhiễm môi trường được phê duyệt, ...(5)... phải có văn bản báo cáo ...(1)... và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của …(1)…

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

	 
Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
-
- Lưu…
	…(3)…
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan thẩm định, phê duyệt;

(2) Tên đầy đủ của phương án khắc phục ô nhiễm môi trường;

(3) Thủ trưởng cơ quan thẩm định, phê duyệt;

(4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án khắc phục ô nhiễm môi trường;

(5) Tên tổ chức, cá nhân trình thẩm định phương án khắc phục ô nhiễm môi trường;

(6) Tên cơ quan được giao chủ trì tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án khắc phục ô nhiễm môi trường;

(7) Tên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc tổ chức, cá nhân.

DỰ THẢO 









